
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 4A1 

TUẦN HỌC THỨ 4 (Từ ngày 25/09/2023 - Đến ngày 29/09/2023) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

25/09 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 10 HĐTN SHDC: Trung thu của em  

2 22 Tiếng việt Đọc: Những bức chân dung Máy tính 

3 16 Toán Đo góc, đơn vị đo góc (T2) Bảng phụ 

4  Tiếng Anh Unit 1: Animals – Lesson 4.3  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1 7 LS&ĐL Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (T1) Máy, lược đồ 

2  HDH Hoàn thành bài Phiếu HT 

3 4 Đạo đức Biết ơn người lao động ( T4)  Máy tính 

4  HDH* ATGT: Dự đoán để phòng tránh TNGT đường bộ Máy tính 

3 
 

26/09 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 23 Tiếng việt Viết: Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm   Phiếu HT 

2  Song ngữ Toán song ngữ  

3  Tiếng Anh Unit 1: Animals – Review & Practice 1  

4 17 Toán Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (T1) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 1  Tin học Lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách  

2  HDH Hoàn thành bài Phiếu HT 

3 7 Khoa học 
Không khí có ở đâu? Thành phần và tính chất của không 

khí (T1) 
Máy tính 

4  ĐSTV Viết, vẽ theo chủ đề trường, lớp  

4 
 

27/09 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 24 Tiếng việt 
Đọc: Đò ngang 

Máy tính 

2 25 Tiếng việt Máy tính 

3  Song ngữ Khoa song ngữ  

4 18 Toán Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (T2) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1  GDTC 
Động tác đi đều một hàng dọc vòng bên trái (T1) 

Trò chơi “Vòng tròn siêu tốc” 
 

2  Tiếng Anh Unit 1: Animals – Review & Practice 2  

3 8 LS&ĐL Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (T2) Máy, lược đồ 

4     

5 
 

28/09 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1  Tiếng Anh Unit 2: What I can do – Lesson 1.1  

2 26 Tiếng việt LTVC: Quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức Máy tính 

3  GDTC 
Động tác đi đều một hàng dọc vòng bên trái (T2) 

Trò chơi “Vòng tròn siêu tốc” 
 

4 19 Toán Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (T3) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 1  Âm nhạc Tổ chức hoạt động Vận dụng – Sáng tạo  

2 11 HĐTN HĐGDTCĐ: Nền nếp sinh hoạt Máy tính 

3 8 Khoa học 
Không khí có ở đâu? Thành phần và tính chất của không 

khí (T2) 
Máy tính 

4     

6 
 

29/09 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 27 Tiếng việt Viết: Viết báo cáo thảo luận nhóm   Máy tính 

2 20 Toán Luyện tập chung (T1) Máy tính 

3 4 Công nghệ Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến (T1) Bảng phụ 

4  Mĩ thuật Phong cảnh quê em (T2)  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1 28 Tiếng việt Đọc mở rộng Phiếu HT 

2  HDH Hoàn thành bài Máy tính 

3 12 HĐTN SHL: Giúp nhau thực hiện nền nếp Máy tính 

4     

                     Số lượt sử dụng ĐD: 25  
 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày 13 tháng 09 năm 2023 

KHỐI TRƯỞNG 
 

 



 


